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BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)


Ngày 29/11/2006, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú được ban hành đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp, gắn với yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đáp ứng nhu cầu tự do cư trú của công dân. Tiếp đó, ngày 20/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật Cư trú sau khi được sửa đổi, bổ sung năm 2013 đã góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến đăng ký cư trú của công dân và việc quản lý nhân khẩu của cơ quan Nhà nước, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân... Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thi hành Luật Cư trú, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thực tiễn cũng cho thấy một số quy định của pháp luật cư trú vẫn còn vướng mắc, bất cập dẫn đến việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cư trú tại nhiều địa phương thiếu thống nhất, hiệu quả đạt được còn hạn chế. Để đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (sau đây gọi chung là Luật Cư trú) từ ngày 01/7/2007 đến ngày 31/12/2017, kết quả như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CƯ TRÚ

1. Công tác triển khai thi hành Luật Cư trú

Ngay sau khi Luật Cư trú được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 29/3/2007 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú, quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiếp đó, ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1832/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Thực hiện Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Cư trú, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:
a) Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương
Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo thi hành Luật Cư trú trong lực lượng Công an nhân dân, ban hành Kế hoạch số 10/BCA-V19 ngày 12/02/2007 và Chỉ thị số 05/2007/CT-BCA-V19 ngày 11/4/2007 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trong Công an nhân dân, Quyết định số 6071/QĐ-BCA ngày 06/11/2013 về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trong Công an nhân dân. Đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tổ chức Hội nghị triển khai Luật trên toàn quốc và tổ chức tập huấn Luật Cư trú cho cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành phố; chỉ đạo Công an các địa phương tiến hành rà soát, thống kê các trường hợp có đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú để có kế hoạch, phương án bố trí cán bộ, sắp xếp hợp lý nơi tiếp công dân đến làm thủ tục đăng ký cư trú và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời hạn; tổ chức in bảng thông báo về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú để niêm yết công khai tại các trụ sở tiếp dân, đưa các điều kiện, thủ tục, thời gian đăng ký cư trú vào hộp thư thoại, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tìm hiểu thủ tục, điều kiện đăng ký cư trú. 

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú ở Công an các cấp; đồng thời, tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp dưới tổ chức thi hành Luật Cư trú.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 1424/QĐ-BCA-C41 ngày 11/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Công an nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ban chỉ đạo 896). Theo đó, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo 896 trong xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mục tiêu tạo sự đổi mới về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các địa phương đã quan tâm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là đội ngũ cán bộ tiếp dân, trực tiếp hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú. Bố trí cán bộ, chiến sĩ có năng lực, tinh thần trách nhiệm, tác phong, thái độ đúng mực, nắm vững nghiệp vụ, đã qua tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú để tiếp dân; thường xuyên chấn chỉnh tác phong làm việc, giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú. Kiên quyết xử lý vi phạm những cán bộ, chiến sĩ có thái độ, hành vi sách nhiễu nhân dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, đồng thời cũng tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ, chiến sĩ có thành tích tốt, cách làm hay, sáng tạo trong công tác này; thường xuyên củng cố, sửa sang lại trụ sở tiếp dân giải quyết đăng ký cư trú để phục vụ người dân nộp hồ sơ đăng ký cư trú được tốt hơn. 

b) Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp để triển khai Luật Cư trú, như: Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện để hướng dẫn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định về hộ khẩu hoặc quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. Các bộ, ngành trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Đã tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tích cực, chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị triển khai, tập huấn ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nhiều nơi, Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng mở hội nghị tổ chức triển khai Luật đến các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Qua triển khai thực hiện, các xã, phường, thị trấn đã niêm yết công khai các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng để Nhân dân biết thực hiện. Nhiều nơi tổ chức thực hiện thí điểm việc đăng ký, quản lý cư trú trên hệ thống máy vi tính.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật

Bộ Công an đã có Kế hoạch số 903/X11(X15) ngày 24/5/2007 về việc tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương. Đã biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện Luật được thống nhất. Đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng nhiều tin, bài giới thiệu những quy định mới của Luật Cư trú, điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, phản ánh tình hình, kết quả thực hiện Luật Cư trú tại các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn. 

Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cư trú” trong toàn quốc nhằm khuyến khích, động viên mọi công dân tham gia tìm hiểu Luật Cư trú, qua đó hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay về quyền tự do cư trú của công dân. Cuộc thi đã thu hút được nhiều thành phần, đối tượng tham gia từ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ đến cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, công nhân và đông đảo quần chúng nhân dân từ thành phố đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo...
Trong hơn 10 năm tổ chức thực hiện Luật Cư trú, Công an các địa phương đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, qua đó đã nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác này.

II. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

1. Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Cư trú

Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010) và ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền bao gồm: Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú; Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú (thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007); Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 ban hành Quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú; Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 ban hành biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 80/2011/TT-BCA và Thông tư số 81/2010/TT-BCA ngày 15/12/2011 quy định về quy trình đăng ký cư trú và biểu mẫu đăng ký, quản lý cư trú thay thế Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA và Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007. Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú. 

Tiếp đó, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013, Bộ Công an đã tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP, Nghị định số 56/2010/NĐ-CP nêu trên. 
Đồng thời, Bộ Công an ban hành theo thẩm quyền các Thông tư sau:

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. 
- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014 quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú (thay thế Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010).
- Thông tư số 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 42/2015/TT-BCA ngày 01/9/2015 quy định về công tác tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

Với việc kịp thời ban hành các văn bản nêu trên để thay thế và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú trước đây đã phần nào đáp ứng được yêu cầu công tác đăng ký, quản lý cư trú trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, ở địa phương Công an cấp tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND cấp tỉnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để việc áp dụng được thuận lợi.
2. Về công tác đăng ký, quản lý cư trú và việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội; phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự
a) Công tác đăng ký, quản lý cư trú

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Cư trú, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện các công việc sau:

Một là, giải quyết đăng ký thường trú cho 7.672.261 hộ, 32.147.883 nhân khẩu; tách sổ hộ khẩu cho 3.401.401 trường hợp; cấp mới 4.357.413 sổ hộ khẩu; cấp đổi 6.829.952 sổ hộ khẩu, cấp lại 2.490.096 sổ hộ khẩu; điều chỉnh 4.347.884 trường hợp có thay đổi trong sổ hộ khẩu. Số hộ, nhân khẩu đang thực tế quản lý 23.776.445 hộ, 94.612.520 nhân khẩu.
Hai là, giải quyết đăng ký tạm trú cho 4.346.076 hộ, 19.970.520 nhân khẩu, cấp 5.047.977 sổ tạm trú. 
Ba là, tiếp nhận thông báo lưu trú 319.775.171 lượt, trong đó thông báo trực tiếp là 177.448.193 lượt (chiếm 55,49%), thông báo qua điện thoại là 45.795.993 lượt (chiếm 14,32 %), thông báo qua Internet là 96.530.385 lượt (chiếm 30,19 %).

Bốn là, làm thủ tục khai báo tạm vắng theo Điều 32 Luật Cư trú cho 1.803.416 nhân khẩu.
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), Bộ Công an đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính trong đăng ký cư trú và báo cáo, đề xuất Chính phủ phương án đơn giản hoá để loại bỏ các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Đồng thời, quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của từng cấp Công an, xây dựng quy trình công tác đảm bảo tính minh bạch, công khai trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi giải quyết việc liên quan đến cư trú. Thường xuyên rà soát, sửa đổi biểu mẫu dùng trong công tác đăng ký cư trú đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu tình hình thực tế. 
Công an các địa phương thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường các biện pháp công tác, rút ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả cho công dân, nhất là đối với các trường hợp đăng ký đơn giản, không cần xác minh như: vợ, chồng về ở với nhau, con mới sinh, cấp giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu... Nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương… đã chủ động nghiên cứu, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký, quản lý cư trú, xây dựng hộp thư thoại hướng dẫn điều kiện, thủ tục, các website công khai điều kiện, thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, quy định trong giải quyết các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhiều địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ tiến hành việc thông báo lưu trú qua mạng Internet (như Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Quảng Ninh…), tạo được bước chuyển mới trong việc thông báo lưu trú, nâng cao hiệu lực quản lý, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và cơ quan tiếp nhận lưu trú được nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao. 
b) Công tác đăng ký, quản lý cư trú phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội

Qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, Công an các địa phương đã cung cấp kịp thời tình hình số liệu về nhân, hộ khẩu giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế, xã hội… bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp để góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội như: chính sách xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, di dân theo kế hoạch nhà nước, phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu chế xuất… Thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý cư trú phục vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và dân tộc, các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội, thể thao của trung ương và địa phương.

Để phục vụ bảo vệ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban bầu cử các cấp nhằm bảo đảm tuyệt đối cho cuộc bầu cử, rà soát lập danh sách cử tri, các đối tượng không đủ tiêu chuẩn; giới thiệu đại biểu ứng cử, rà soát, lập, thông báo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, giúp hội đồng và ban bầu cử các cấp giải quyết khiếu nại, thắc mắc trong bầu cử, ứng cử...
Thực hiện Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương kiểm tra rà soát tình hình hộ khẩu, nhân khẩu và phối hợp theo chức năng để việc tổng điều tra đạt kết quả tốt. Qua tiến hành tổng điều tra nhiều thông tin quan trọng liên quan đến tình hình cư trú, dân số và nhà ở đã được thu thập, góp phần quan trọng vào việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân các cấp đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế, khó khăn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Kết thúc tổng điều tra, từ kết quả thu được Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chỉnh lý, bổ sung cập nhật hồ sơ, sổ sách tài liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác thông tin theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành và phối hợp các ngành để thống nhất số liệu về dân cư.
c) Công tác đăng ký, quản lý cư trú góp phần phục vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự 

Trong hơn 10 năm, thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, Công an các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp phục vụ có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự. Thông qua công tác nắm hộ, nắm người; công tác đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú và công tác kiểm tra cư trú đã phát hiện và cung cấp thông tin phục vụ một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác. 
Bên cạnh đó, kết quả của công tác đăng ký, quản lý cư trú cũng góp phần tích cực vào việc thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; về đăng ký và quản lý, sử dụng con dấu; về việc nghiêm cấm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái... Qua công tác quản lý cư trú, lực lượng Công an các cấp cũng nắm được những cá nhân điển hình, tích cực, có điều kiện tham gia vào các tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần tích cực trong công tác phát động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Trong những năm qua, các tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở đã phối hợp tuyên truyền, vận động, nhân dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, tự giác di chuyển hàng quán lấn chiếm vỉa hè; phối hợp cùng lực lượng Công an tại cơ sở tuần tra, phát hiện, đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và các vi phạm khác về quản lý hành chính về trật tự xã hội; tham mưu xây dựng các quy tắc, nội quy, quy ước bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư; tham mưu giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự, hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân; xây dựng nhiều phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú
Lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú; chú trọng đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cho công tác này, bảo đảm công tác lưu trữ hồ sơ tàng thư nhân khẩu, hộ khẩu tại Công an các địa phương ngày càng được hoàn thiện.
Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BCA ngày 01/9/2015 quy định về công tác tàng thư hồ sơ hộ khẩu; theo đó, trong triển khai thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác này; kho tàng thư lưu trữ hồ sơ hộ khẩu được trang bị bình chữa cháy, định kỳ vệ sinh, phun thuốc chống mối, mọt. 
Hồ sơ hộ khẩu được sắp xếp bảo đảm khoa học, thuận tiện phục vụ cho việc tra cứu, khai thác; thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ và được bảo vệ an toàn; phục vụ việc duy trì khai thác, sử dụng hiệu quả và lưu trữ lâu dài. Các thông tin, tài liệu trong hồ sơ hộ khẩu được khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý cư trú, công tác nghiệp vụ ngành Công an và yêu cầu hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

4. Về tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng và điều kiện bảo đảm hoạt động quản lý cư trú
a) Về tổ chức bộ máy

Thực hiện quy định của Luật Cư trú, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là đội ngũ cán bộ tiếp dân, trực tiếp hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú; bố trí cán bộ, chiến sĩ có năng lực, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, thái độ tốt trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước về cư trú thuộc Bộ Công an là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; tại Công an cấp tỉnh có Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong đó, có bố trí Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; tại Công an cấp huyện có Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; tại Công an xã, phường, thị trấn có cán bộ theo dõi, quản lý, giải quyết công tác về đăng ký, quản lý cư trú.

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng
Công an các đơn vị, địa phương luôn thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an nói chung và công tác đăng ký, quản lý cư trú nói riêng. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng có tập trung vào đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác hướng dẫn kiểm tra, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú. 
c) Về điều kiện bảo đảm hoạt động
Lãnh đạo Công an các cấp luôn tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; tại Công an cấp huyện đều có bố trí kho tàng thư lưu trữ hồ sơ nhân khẩu, hộ khẩu của Công an các xã, phường, thị trấn; tại Công an cấp xã có bố trí nơi tiếp nhận thông báo lưu trú và được trang bị các trang thiết bị làm việc như bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy tính, điện thoại bàn để phục vụ công tác đăng ký, quản lý cư trú.
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã sửa chữa, nâng cấp, bố trí trụ sở tiếp công dân khang trang, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của công dân khi liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Tiến hành niêm yết công khai các thủ tục về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và các khoản lệ phí khi thực hiện đăng ký cư trú theo quy định.
5. Về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú

Hằng năm, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch về nhiệm vụ công tác Công an, trong đó có nội dung về kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; gắn công tác kiểm tra việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú với công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật về cư trú, cải cách hành chính, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhằm chủ động phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí cán bộ trực tiếp công dân để giải quyết khiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.
Qua tổng hợp trong hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Cư trú, Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận và giải quyết 3.295 đơn khiếu nại, 386 đơn tố cáo; đã tổ chức 15.027.358 lượt kiểm tra cư trú, trong đó kiểm tra 15.369.966 hộ gia đình, 85.771.257 nhân khẩu; kiểm tra 2.261.930 cơ sở cho thuê lưu trú, 66.450.671 nhân khẩu; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 1.189.086 trường hợp (trong đó, xử phạt cảnh cáo 191.667 trường hợp, phạt tiền 997.419 trường hợp với số tiền là hơn 171,65 tỷ đồng); huỷ kết quả đăng ký thường trú 5.394 trường hợp với 11.179 nhân khẩu.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

1. Kết quả đạt được

Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện Luật Cư trú đã cho thấy sự triển khai nghiêm túc, hiệu quả của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Công an các cấp. Bộ Công an đã giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Cư trú đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành rộng rãi, hiệu quả, qua đó đã nâng cao nhận thức pháp luật về cư trú của các cơ quan, tổ chức và của người dân. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, bãi bỏ nhiều văn bản pháp luật lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Thông qua triển khai tập huấn Luật Cư trú, Công an các cấp đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và phương pháp tổ chức thực hiện, nhất là về ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Trong tổ chức thực hiện đã áp dụng đúng các quy trình công tác, giải quyết các hồ sơ đúng đối tượng, điều kiện, thủ tục. Tất cả các cơ quan đăng ký cư trú đều công khai hoá thủ tục, điều kiện, thời gian giải quyết, lệ phí đăng ký cư trú. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Cư trú đã xuất hiện nhiều tấm gương; nhiều đơn vị có tinh thần phục vụ tốt, được nhân dân khen ngợi; nhiều cách làm mới sáng tạo như: rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú, cử cán bộ xuống tận nhà dân hướng dẫn thủ tục đăng ký, một số nơi thực hiện thông báo lưu trú thông qua mạng internet…

Nhiều địa phương đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, yêu cầu cải cách hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, gắn việc thực hiện các quy định về cư trú với các lĩnh vực có liên quan như: nhà đất, hộ tịch, dân số, thống kê... Việc triển khai thi hành Luật Cư trú đã đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở các cấp, hỗ trợ đắc lực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Có thể khẳng định, Luật Cư trú đã thực sự đi vào cuộc sống, được xã hội hoan nghênh, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều đơn vị, địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Khó khăn, bất cập
a) Một số quy định của Luật Cư trú, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan chưa thực sự phù hợp trong điều kiện hiện nay, như:
Một là, Luật Cư trú quy định việc quản lý cư trú được thực hiện bằng hình thức quản lý thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy hình thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú còn nhiều hạn chế, có rất nhiều thủ tục hành chính khác nhau, có thể kể đến các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như quy định về tách, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú, xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật; cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú, gia hạn tạm trú, hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã. Với phương thức quản lý cư trú sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay cho thấy nhiều hạn chế, việc giải quyết thủ tục hành chính cần nhiều thời gian, công sức của lực lượng chức năng và công dân. Do vậy, cần có biện pháp sửa đổi quy định hiện hành để cải cách, hiện đại hóa phương thức quản lý cư trú, có thể thay thế bằng hình thức quản lý mới tiên tiến, hiện đại hơn để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký thường trú, tạm trú.

Hai là, bất cập trong một số trường hợp xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 22  Luật Cư trú
Tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định trường hợp người bị xóa đăng ký thường trú khi chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết, tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định về việc thỏa thuận giữa những người trong hộ về việc cử người là chủ hộ mới khi chủ hộ cũ chuyển đi, chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết hoặc trường hợp những người còn lại trong hộ gia đình không tự thỏa thuận được ai làm chủ hộ thì chưa thể xem xét giải quyết.
Tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định trường hợp người bị xóa đăng ký thường trú khi được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; tuy nhiên, có trường hợp khi công dân được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại lại không đến để thực hiện việc xóa đăng ký thường trú tại nơi ở cũ, dẫn đến nhiều trường hợp còn có hai nơi đăng ký thường trú khác nhau.
Tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định trường hợp người bị xóa đăng ký thường trú khi ra nước ngoài để định cư; tuy nhiên, có trường hợp công dân đã đăng ký thường trú mà nay lại ra nước ngoài để định cư nhưng không có cơ quan nào thông báo cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú là công dân đó đã được định cư ở nước ngoài để xóa đăng ký thường trú trong nước. Bên cạnh đó, Luật Cư trú hiện hành cũng không quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý xuất nhập cảnh với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; do đó, cơ quan quản lý cư trú không có cơ sở để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú; dẫn tới việc hồ sơ quản lý thường trú công dân vẫn có, song thực tế, công dân lại không sinh sống tại Việt Nam. Cũng tương tự như vậy, đối với trường hợp công dân chuyển đi nơi khác nhưng không làm thủ tục chuyển hộ khẩu hoặc người đang chấp hành án phạt tù giam có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân tại các trại giam cũng không thuộc diện xóa đăng ký thường trú, dù theo quy định về việc giảm án tha tù, những người đang chấp hành án chung thân vẫn có cơ hội trở về tái hòa nhập với cộng đồng nhưng thực tế họ phải bảo đảm chấp hành án trong thời gian rất lâu; trong suốt thời gian phải chấp hành án, họ không có mặt tại địa phương nơi đã đăng ký thường trú, điều này dẫn tới sự khác biệt giữa quản lý hồ sơ và quản lý thực tế việc công dân cư trú.

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định trường hợp người bị xóa đăng ký thường trú khi “đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ”; tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp chuyển đến nơi ở mới nhưng Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu không nhận được thông báo của Công an nơi đến, gây khó khăn trong việc quản lý, có khả năng công dân đăng ký thường trú tại 02 nơi; nhất là đối với lực lượng Công an cấp xã hiện nay không có kinh phí để gửi thông báo trao đổi với các địa phương khác. Bên cạnh đó, trường hợp khi nhận được thông báo của Công an nơi đến thì Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải mời chủ hộ đến để tiến hành làm thủ tục xóa đăng ký thường trú cho thành viên đã chuyển hộ khẩu đi, như vậy chủ hộ phải đi đến cơ quan Công an ít nhất 02 lần, tốn nhiều thời gian, có trường hợp chủ hộ không đến để xóa đăng ký thường trú.
Bên cạnh đó, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định xóa đăng ký thường trú đối với các trường họp công dân không còn đảm bảo điều kiện về chỗ ở hợp pháp như nhà ở thực tế không còn do di dời, đền bù, giải tỏa hay đã bán nhà cho người khác, trường hợp hết hợp đồng thuê nhà, mượn nhà hoặc không còn được ở nhờ... nên gây khó khăn trong công tác quản lý cư trú; nhiều trường hợp hộ gia đình có nhà bị giải tỏa hoặc bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống, có nhiều trường hợp sau khi đã được đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới thì không quay lại để xóa tên trong sổ hộ khẩu dẫn đến việc quản lý số lượng người thường trú thực tế tại địa phương còn chưa được sát, đúng với thực tế.
Có trường hợp là vợ, chồng đã ly hôn hoặc anh, chị, em trong gia đình (đăng ký thường trú chung một sổ hộ khẩu) có mâu thuẫn với nhau nên khi có người trong hộ muốn cắt chuyển đi hoặc dùng sổ hộ khẩu để đi làm giấy tờ,  giao dịch dân sự khác có liên quan thì chủ hộ hoặc người giữ sổ hộ khẩu đã không đưa sổ hộ khẩu nên gây cản trở việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Ba là, một số bất cập trong việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng trong thực tế nhiều trường hợp cha, mẹ trẻ đã ly hôn và bỏ địa phương đi, trẻ em được ông, bà, người khác nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế, đến khi đăng ký thường trú cho các em thì không tìm được cha, mẹ để lấy ý kiến nên gây khó khăn trong giải quyết đăng ký thường trú. 

Tương tự như vậy, việc đăng ký thường trú vào các cơ sở tôn giáo chỉ áp dụng đối với đối tượng là “chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo”, trong khi thực tế hiện nay số người tự nguyện xin đi tu và sinh sống tại các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo rất nhiều, trong đó có nhiều trường hợp trẻ em mồ côi, không cha không mẹ... tuy nhiên, các em này chưa đảm bảo điều kiện là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo, do đó không thể đăng ký thường trú theo quy định. Từ đó, gây rất nhiều khó khăn cho các em trong các quan hệ giao dịch, kể cả làm giấy tờ về căn cước công dân (bắt buộc phải có sổ hộ khẩu). Do đó, cần điều chỉnh, sửa đổi Luật Cư trú phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong trường hợp này.

Tại Điều 13 Luật Cư trú quy định nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. Thực tế, công tác đăng ký, quản lý cư trú cho thấy có trường hợp cha, mẹ có nơi đăng ký thường trú khác nhau, nên cha, mẹ đã lợi dụng để đăng ký thường trú tại 02 nơi cho trẻ em.
Tại Điều 30 Luật Cư trú về đăng ký tạm trú có quy định việc cấp sổ tạm trú cho công dân, tuy nhiên trên thực tế có trường hợp công dân đã được cấp sổ tạm trú tại một địa chỉ nhưng sau đó lại di chuyển đến chỗ ở khác, đăng ký tạm trú tiếp và lại được cấp một sổ tạm trú khác trong khi sổ tạm trú cũ vẫn chưa hết hạn sử dụng; dẫn đến một người có thể có hai sổ tạm trú vẫn còn thời hạn sử dụng, gây khó khăn cho công tác quản lý nhân, hộ khẩu tạm trú.
Bốn là, một số bất cập khác liên quan đến quy định của Luật Cư trú
Tại Khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú quy định nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống; nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Tuy nhiên, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định rõ ràng thế nào là “thường xuyên sinh sống” nên nhiều địa phương gặp lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP thì “Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống” thì phải đáp ứng được hai điều kiện “có chỗ ở hợp pháp” và “là nơi ở thường xuyên sinh sống” thì mới được đăng ký thường trú. Cách hiểu và sử dụng cụm từ “thường xuyên sinh sống” trong thực tế không có sự thống nhất, chưa được giải thích cụ thể và chỉ là yếu tố định tính dẫn đến cách hiểu và áp dụng ở mỗi địa phương không giống nhau. Có nơi coi việc công dân mỗi tháng cư trú từ 02 đến 04 tuần là thỏa mãn quy định “thường xuyên sinh sống”, nhưng cũng có nơi lại quy định công dân phải cư trú tuy không liên tục nhưng ít nhất từ 09 tháng trở lên trong một năm mới được coi là “thường xuyên sinh sống”. 

Bên cạnh đó, việc áp dụng quy định về “chỗ ở hợp pháp” cũng còn vướng mắc phát sinh là nhiều trường hợp giấy tờ chứng minh về chỗ ở hợp pháp lại không hợp lệ như nhà ở đã qua mua bán nhiều lần mà không sang tên, đổi chủ hợp pháp hoặc nhà đất tự cơi nới, tôn tạo, nhà đất được cơ quan, tổ chức tạm giao, tạm phân... trong khi các đơn vị chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lại không xác nhận tính hợp pháp về nhà ở nên đã gây khó khăn trong giải quyết đăng ký cư trú cho công dân.
Tại Khoản 1 Điều 16 Luật Cư trú quy định nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân”, tuy nhiên, hiện nay rất nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có hai nơi thường trú, khi đi nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân nhưng không thực hiện xóa đăng ký hộ khẩu thường trú cũ khi chuyển đến đơn vị đóng quân.
Tại Điều 24 Luật Cư trú quy định về sổ hộ khẩu, trong đó có trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu, việc cấp lại sổ hộ khẩu là dựa trên đơn trình báo của công dân; tuy nhiên, trên thực tế đã xảy ra một số trường hợp công dân báo mất sổ hộ khẩu nhưng là giữ lại sổ hộ khẩu này, sau khi được cấp sổ mới thì lại chuyển nơi đăng ký thường trú khác dẫn đến việc có 02 sổ hộ khẩu ở hai nơi khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý cư trú.
Theo quy định hiện nay của một số ngành đã lấy tiêu chí sổ hộ khẩu là điều kiện để giải quyết chế độ chính sách, quyền lợi của công dân như: cấp đất xây dựng nhà ở, xác lập hộ nghèo, ký hợp đồng cung cấp điện, nước sinh hoạt, tuyển chọn học sinh các bậc học... nên nảy sinh hiện tượng tách hộ khẩu hoặc chuyển hộ khẩu đến các địa bàn khác có điều kiện hưởng ưu tiên hơn nhưng thực tế vẫn cư trú tại nơi ở cũ đã gây xáo trộn về nhân khẩu, khó khăn cho công tác quản lý cư trú của nhiều địa phương. Do vậy, có thể nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tách sổ hộ khẩu theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú cho phù hợp hơn.

Tại Điều 32 Luật Cư trú mới chỉ quy định một số trường hợp phải khai báo tạm vắng; tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp đăng ký thường trú ở địa phương nhưng thực tế lại không sinh sống ở nơi đã đăng ký, có nhân khẩu thường xuyên đi làm ăn, học tập ở xa, vắng mặt tại địa phương lâu ngày nên số lượng nhân khẩu thực tế quản lý của địa phương thường không chính xác; do vậy, cần điều chỉnh quy định này theo hướng bao quát hơn để có thể quản lý được chặt chẽ, bảo đảm nắm được chính xác, toàn diện về tình hình di biến động dân cư trên địa bàn ở từng địa phương.
Việc giải quyết điều chỉnh, thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu căn cứ vào giấy khai sinh do ngành tư pháp cấp qua theo dõi còn nhiều vấn đề vướng mắc như trong tàng thư hộ khẩu lưu trữ giấy khai sinh ban đầu có thông tin không đúng với trích lục khai sinh do công dân cung cấp khi yêu cầu điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu, có trường hợp trích lục cải chính hộ tịch do tư pháp xã ký nhưng qua xác minh làm rõ không có cơ sở pháp lý điều chỉnh (chỉ dựa vào văn bản cam kết của công dân để điều chỉnh). Từ đó phát sinh nhiều trường hợp điều chỉnh thông tin vi phạm pháp luật, có trường hợp công dân là nữ đã khai tăng tuổi để kết hôn với người nước ngoài; một số trường hợp trẻ em là con lai được Sở tư pháp cấp giấy khai sinh mang quốc tịch Việt Nam (theo mẹ) nhưng dân tộc ghi là Thailan, Malaysia, Hàn quốc... không thuộc danh mục 54 dân tộc Việt Nam; khi công dân có yêu cầu điều chỉnh thông tin hộ khẩu, giấy tờ về chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, giải quyết trường hợp này.
b) Về công tác đăng ký, quản lý cư trú
- Công tác đăng ký, quản lý cư trú đã bảo đảm quyền cư trú của công dân; đồng thời, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tuy nhiên, còn có một số khó khăn như:
- Lực lượng Công an cấp cơ sở làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú trên mặt nước tại một số địa phương còn thiếu về lực lượng. Trong khi đó, việc xem xét giải quyết đăng ký thường trú trên mặt nước cho các hộ gia đình, cá nhân lại gặp khó khăn về điều kiện “nhà ở hợp pháp” theo quy định của Luật Cư trú, chỗ ở của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên mặt nước thường là các phương tiện tàu, thuyền không đủ điều kiện để đăng ký, đăng kiểm; do vậy, tỷ lệ đăng ký cư trú thường rất thấp.
- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về việc đăng ký cư trú chưa thực sự sâu sát, nhận thức của một bộ phận người dân về công tác đăng ký cư trú còn hạn chế, chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc quản lý cư trú. 
- Tỷ lệ khai báo tạm trú, tạm vắng còn thấp so với thực tế; việc theo dõi tình hình biến động về dân cư ở khu vực thành phố, khu công nghiệp, khu kinh tế lớn còn nhiều khó khăn, do biến động thường xuyên trong khi lực lượng quản lý lại mỏng, địa bàn rộng, mật độ dân số cao.
- Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực quản lý cư trú còn chưa triệt để, còn tình trạng nể nang dẫn đến hiệu quả xử lý còn hạn chế.

c) Về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú

Bên cạnh các mặt đạt được, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú còn một số khó khăn nhất định như: 
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý cư trú còn hạn chế, chủ yếu là thực hiện bằng phương pháp thủ công nên việc tra cứu, bổ sung thông tin tàng thư hộ khẩu còn chậm, nhiều lúc chưa cập nhật được thường xuyên. Một số xã, phường, thị trấn đã sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân, hộ khẩu rất thuận lợi trong việc tra cứu, khai thác, tổng hợp thông tin; tuy nhiên còn mang tính nhỏ lẻ, đều do địa phương tự xây dựng và sử dụng nguồn kinh phí của địa phương do đó chưa có sự đồng bộ, thống nhất.

- Tại nhiều địa phương còn chưa có điều kiện bố trí kho để quản lý tàng thư hộ khẩu, việc đầu tư cơ sở vật chất không đồng bộ, thống nhất, có nơi còn tận dụng phòng làm việc để quản lý tàng thư nên chưa bảo đảm cho công tác quản lý hồ sơ. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý cư trú ở nhiều địa phương chỉ mới đáp ứng ở mức tương đối yêu cầu thực tế của công tác này, hệ thống trụ sở tiếp công dân một số địa phương còn chật hẹp, chưa bảo đảm; các trang thiết bị trong tàng thư, tủ đựng hồ sơ hộ khẩu, hệ thống máy vi tính phục vụ lưu trữ thông tin còn ít, chủ yếu vẫn là thực hiện thủ công, đa số đã lỗi thời, thường xuyên bị hư hỏng; trong khi đó, nguồn lực để trang cấp phục vụ yêu cầu công tác còn có nhiều khó khăn.
- Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú đã được Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Thông tư số 42/2015/TT-BCA ngày 01/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư hồ sơ hộ khẩu, bảo đảm khoa học trong việc quản lý, khai thác, tra cứu thông tin. Tuy nhiên, cách quản lý hiện nay chỉ hiệu quả khi số lượng hồ sơ ít, trong khi đó, khi dân số tăng, kinh tế phát triển thì nhu cầu đi lại, cư trú của người dân sẽ ngày càng tăng nên việc quản lý hồ sơ theo phương pháp thủ công (lưu trữ thông tin bằng sổ sách, biểu mẫu quản lý cư trú tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu) cần phải có nhiều nhân lực và thời gian, phải sắp xếp diện tích kho lớn để bảo quản hồ sơ, việc quản lý hồ sơ tài liệu sẽ khó tránh khỏi mục, nát, mối mọt, hư hỏng, thất thoát hồ sơ. Do đó, cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu về cư trú và dữ liệu về dân cư mới bảo đảm phục vụ tốt nhất yêu cầu quản lý nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú là nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tuy nhiên, hiện nay lại chưa có quy định về việc thu lệ phí đối với trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong khi đó, việc đầu tư, trang bị cho công tác quản lý, bảo lưu trữ hồ sơ, tài liệu cư trú vẫn còn nhiều khó khăn.
d) Về tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng và điều kiện bảo đảm hoạt động quản lý cư trú

Đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là lực lượng địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, lực lượng Công an xã còn thiếu về biên chế, hạn chế về trình độ chuyên môn và chưa được quan tâm về chế độ, chính sách và điều kiện làm việc. Một số trường hợp chưa qua đào tạo chuyên ngành nên chưa nhận thức đầy đủ các nội dung, quy định của Luật Cư trú, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao. Có thể thấy, lực lượng Công an xã là lực lượng bán chuyên trách, hầu hết các Phó trưởng Công an xã phụ trách công tác đăng ký, quản lý cư trú chưa qua lớp đào tạo trình độ nghiệp vụ trung cấp Công an theo quy định của Bộ Công an. Công an viên ở cơ sở vừa yếu về công tác chuyên môn, vừa thiếu về số lượng; phương tiện, biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ phục vụ công tác đăng ký cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; điều kiện làm việc, phụ cấp của Công an xã, thị trấn còn quá thấp... Những khó khăn trên đã có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đăng ký, quản lý cư trú nói chung và gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của ngành Công an tại địa bàn cơ sở.
Hiện nay, tại nhiều địa phương việc triển khai thực hiện Đề án 896 còn gặp nhiều khó khăn, chưa bảo đảm đúng tiến độ đề ra do chưa được bố trí về kinh phí, trang thiết bị, máy móc, đường truyền phục vụ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân cư.
đ) Về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú còn hạn chế, nhất là trong việc trao đổi thông tin, xử lý vụ việc, tình huống phát sinh có liên quan.
Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú còn nhiều hạn chế, chưa đủ sức răn đe, trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phân người dân còn chưa cao, nhất là việc chấp hành quy định về đăng ký tạm trú, lưu trú và khai báo tạm vắng. Trường hợp điển hình là đối với nhiều cơ sở cho thuê nhà trọ, nhiều chủ nhà không làm thủ tục về đăng ký tạm trú cho những người thuê nhà nên cơ quan Công an không thể cấp sổ tạm trú đối với các trường họp này. Nhiều nơi số lượng người tạm trú đông, nhất là địa bàn quanh trường đại học, cao đẳng nhiều học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp, số lượng người cư trú thường xuyên biến động, thay đổi nhưng chủ hộ có nhà cho thuê trọ có khi lại không sinh sống tại địa phương nên không quản lý được khách trọ, không thực hiện khai báo tạm trú kịp thời, gây khó khăn trong việc quản lý cư trú của địa phương. 
3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế

Một số nơi, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác đăng ký, quản lý cư trú. Sự nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các cấp, các ngành trong công tác đăng ký, quản lý cư trú chưa đầy đủ, thậm chí có nhiều nơi cho đây là việc của cơ quan Công an; chưa thấy hết đây là biện pháp quan trọng của Nhà nước để quản lý xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự nên trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời.

Công tác nắm tình hình, quản lý di biến động về nhân, hộ khẩu còn nhiều hạn chế, nhất là việc quản lý tạm trú, tạm vắng, lưu trú; việc trao đổi thông tin nhân khẩu, hộ khẩu giữa các đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.
Hiệu quả công tác cải cách hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú ở một số địa phương còn hạn chế, nhiều nơi làm còn hình thức, chưa đáp ứng đầy đủ nội dung, yêu cầu công tác cải cách, vẫn còn phiền hà cho nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú ở một số địa phương chưa sâu rộng, thường xuyên, liên tục. Một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình trong cư trú, ý thức chấp hành pháp luật về cư trú chưa thật sự nghiêm túc, nhất là việc không khai báo với cơ quan Công an khi có thay đổi về nơi cư trú.

Công an các xã, thị trấn là lực lượng bán chuyên trách, nhiều người chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc chỉ được tập huấn ngắn hạn nên trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký, quản lý cư trú còn có sai sót.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Sửa đổi Luật Cư trú để khắc phục những hạn chế, bất cập được xác định sau hơn 10 năm triển khai thi hành, trọng tâm là: (1) bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay bằng quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) sửa đổi, bãi bỏ các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký cư trú.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú theo tinh thần của Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động đăng ký, quản lý cư trú. Trước mắt, cần xây dựng phương thức quản lý cư trú thông qua mã số định danh cá nhân; từ đó, bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu chính đáng của công dân. 
3. Các đơn vị, địa phương phải quan tâm, củng cố tổ chức bộ máy đăng ký, quản lý cư trú các cấp, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí, trang bị vật tư, phương tiện, các loại sổ sách, biểu mẫu, điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cư trú chung thống nhất trên toàn quốc, từng bước số hóa và hoàn thiện hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu.
4. Thông qua quản lý cư trú phải chủ động kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với các biện pháp công tác khác của ngành, các lực lượng nghiệp vụ, nhất là các lực lượng có liên quan trực tiếp nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời sơ hở thiếu sót, những vấn đề mới nảy sinh mà tội phạm lợi dụng. Cung cấp tin tức, tình hình kịp thời cho các lực lượng nghiệp vụ phục vụ phòng ngừa, phát hiện tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.
5. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cho các cấp, các ngành, nhân dân hiểu rõ về Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để từ đó tự giác chấp hành nghiêm túc và hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong đăng ký, quản lý cư trú. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cư trú của Bộ Công an./.
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